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A - MỞ ĐẦU

[bookmark: _Toc76667687][bookmark: _Toc76667923][bookmark: _Toc76668433][bookmark: _Toc76677664]1. Lí do chọn đề tài:
Du lịch ngày nay đã trở thành một ngành kinh tế phát triển nhanh và chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia. Việt Nam được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng được UNESSCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới như vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An hay Thánh Địa Mỹ Sơn... Bên cạnh đó là thiên nhiên đã ưu đãi cho Việt Nam một hệ thống bãi biển dài và đẹp tạo nên nhiều bãi tắm đẹp như Nha Trang, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Cửa Lò,… Vì vậy mà Việt Nam đã và đang là điểm đến lý tưởng của bạn bè, du khách quốc tế.  
Du lịch Việt Nam được xem là một ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều tiềm năng, đa dạng và phong phú. Du lịch là một trong những ngành phát triển năng động nhất dựa trên cơ sở phát huy các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và mức giá dịch vụ cạnh tranh. Ngành du lịch đã đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng GDP và giải quyết việc làm.
Từ cuối năm 2019, đại dịch Covid 19 bùng phát. Đến nay, đại dịch Covid-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ và Anh là hai nước có số ca mắc bệnh và tử vong mới cao nhất thế giới trong thời gian gần đây.
Còn tại Châu Á, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong đó, Indonesia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất Đông Nam Á; các trường hợp tái phát bệnh gia tăng ở Hàn Quốc và Singapore. Có thể thấy, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ở trong thời điểm căng thẳng nhất của dịch bệnh Covid-19, điều này đã và đang gây tác động rất lớn đến sức khỏe con người cũng như toàn bộ ngành kinh tế, đặc biệt là ngành Du lịch.
Lựa chọn tìm hiểu về sự ảnh hưởng của dịch Covid tới ngành Du lịch Việt Nam giúp chúng ta thấy được thực trạng phát triển du lịch hiện nay. Từ đó, đề ra được những giải pháp phục hồi ngành Du lịch Việt Nam. Đây là vấn đề quan trọng định hướng phát triển ngành Du lịch Việt Nam, đây cũng là một đề tài hay và cần được nghiên cứu.
[bookmark: _Toc76667688][bookmark: _Toc76667924][bookmark: _Toc76668434][bookmark: _Toc76677665]2. Mục đích nghiên cứu:
[bookmark: _Toc76667689][bookmark: _Toc76667925][bookmark: _Toc76668435]Phân tích được những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sự tồn tại và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm phục hồi ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.
[bookmark: _Toc76677666]
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ những vấn đề liên quan đến dịch Covid 19 và ảnh hưởng của nó tới ngành Du lịch Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: về nội dung đề tài tập trung nghiên cứu các ảnh hưởng của Covid - 19 tới kết quả hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam
- Về thời gian: số liệu phân tích từ năm 2018 - 2020
[bookmark: _Toc76667690][bookmark: _Toc76667926][bookmark: _Toc76668436][bookmark: _Toc76677667]4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin: đây là phương pháp chính được sử dụng trong đề tài. Trên cơ sở thu thập nguồn tin, tư liệu từ những lĩnh vực, nhiều nguồn khác nhau như tạp chí, sách báo, wedsite, tư liệu thông kê, báo cáo của khu du lịch. Từ đó người viết có những chọn lọc, xử lý thông tin đưa ra những kết luận cần thiết, có tầm nhìn khái quát về vấn đề nghiên cứu. 
- Phương pháp thực tế: là một trong những phương pháp quan trọng để nghiên cứu du lịch nhằm góp phần là cho kết quả mang tính xác thực. Đi tìm hiểu thực tế để biết được các hoạt động du lịch tại Việt Nam, hiểu được các khía cạnh khác nhau của thực tế để từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý và khả thi.
- Phương pháp phân tích: phân tích số liệu bảng điều tra.
- Phương pháp thống kê: các số liệu về thực trạng phát triển du lịch Việt Nam nhằm thấy được sự ảnh hưởng của Covid trong phát triển du lịch tại Việt Nam.

[bookmark: _Toc76667691][bookmark: _Toc76667927][bookmark: _Toc76668437][bookmark: _Toc76677668]5. Kết cấu đề tài:
Đề tài  bao gồm các nội dung như sau:
Chương 1: Khái quát về đại dịch Covid -19
[bookmark: _Hlk67126329]Chương 2: Khái quát đặc điểm ngành Du lịch Việt Nam
Chương 3: Ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến ngành Du lịch Việt Nam
[bookmark: _Hlk67145378]Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm phục hồi ngành Du lịch Việt Nam





[bookmark: _Toc76667692][bookmark: _Toc76667928][bookmark: _Toc76668438][bookmark: _Toc76677669]B – NỘI DUNG

[bookmark: _Toc76668439][bookmark: _Toc76677670]CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ ĐẠI DỊCH COVID – 19

1.1. [bookmark: _Toc76668440][bookmark: _Toc76677671]Những vấn đề chung về đại dịch Covid – 19:
1.1.1. [bookmark: _Toc76677672]Sự ra đời của Virus Corona và Covid -19:
Bùng phát vào cuối tháng 12/2019, bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Hồ Nam, Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, Virus Corona ban đầu được xác nhận là một loại bệnh “viêm phổi lạ” hoặc “viêm phổi không rõ nguyên nhân”. Chỉ sau 100 ngày xuất hiện, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đã nhanh chóng tác động tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thị trường tài chính chao đảo, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói chưa từng có trong lịch sử.
Tên gọi vi rút Corona có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó “Corona” có nghĩa là “vương miện” hoặc “hào quang”. Virus này có những chiếc gai bao bọc bên ngoài, chúng tương tác với thụ thể trên tế bào, theo cơ chế tương tự chìa khóa và ổ khóa, từ đó cho phép virus xâm nhập vào bên trong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi-rút Corona (nCoV) là Covid 19. Tên gọi mới này gọi tắt của Coronavirus disease 2019, theo các từ khóa “corona”, “virus”, “disease” (dịch bệnh) và 2019 là năm mà loại virus gây đại dịch này xuất hiện.
Tháng 2/2020, Ủy ban quốc tế về phân loại Virus – International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) chính thức đặt tên cho chủng mới của vi-rút corona là Sars-CoV-2. Đây là tên gọi khác với tên Covid 19 mà WHO đã chỉ định trước đó.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và phân lập được một chủng corona virus mới, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tạm thời gọi là 2019-nCoV có trình tự gen giống với Sars-CoV trước đây, với mức tương đồng lên tới 79,5%.
Đây là dạng virus mới nên con người chưa từng có miễn dịch, kể cả miễn dịch chéo trước đó. Virus Corona là một họ virus lớn thường lây nhiễm cho động vật nhưng đôi khi chúng có thể tiến hóa và lây sang người. Khi virus xâm nhập vào cơ thể, nó đi vào trong một số tế bào và chiếm lấy bộ máy tế bào (gây tổn thương viêm đặc hiệu ở đường hô hấp), đồng thời virus chuyển hướng bộ máy đó để phục vụ cho chính nó, tạo ra virus mới và nhiễm tiếp người khác. Người nhiễm 2019-nCoV có các triệu chứng cấp tính: ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong; đặc biệt ở những người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.
Thời gian ủ bệnh của 2019-nCoV là 14 ngày tức là từ lúc nhiễm virus Corona tới lúc phát bệnh là 14 ngày mới có biểu hiện lâm sàng. Điều này khiến cho các biện pháp kiểm soát hiện nay rất khó phát hiện.
[bookmark: _Toc76677673]1.1.2. Đường lây của covid -19:
Hầu hết các loại virus Corona có con đường lây truyền giống như những loại virus gây cảm lạnh khác, đó là:
· Người bệnh ho và hắt hơi mà không che miệng, dẫn tới phát tán các giọt nước vào không khí, làm lây lan virus sang người khỏe mạnh.
· Người khỏe mạnh chạm hoặc bắt tay với người có virus Corona khiến virus truyền từ người này sang người khác.
· Người khỏe mạnh tiếp xúc với một bề mặt hoặc vật thể có virus, sau đó đưa tay lên mũi, mắt hoặc miệng của mình.
· Trong những trường hợp hiếm hoi, virus Corona có thể lây lan qua tiếp xúc với phân.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, trung bình một bệnh nhân nhiễm virus Corona sẽ lây lan sang 5,5 người khác. Chính vì virus Corona có khả năng lan truyền rất nhanh từ người sang người, nên nếu người dân không được trang bị kiến thức về phòng chống bệnh, đại dịch rất dễ xảy ra.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng I, TP.HCM, Cố vấn cao cấp Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, ở nhiệt độ cao bên ngoài cơ thể (trên 20OC, đặc biệt là trên 25OC), ánh nắng, môi trường thông thoáng, virus Corona (2019-nCoV) sẽ yếu đi và giảm khả năng lây bệnh. Nhưng nếu ở nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, không thoáng khí, lạnh thì virus sẽ phát tán và lây lan rất nhanh vì đây là điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển.
Giống như các loại virus khác, virus Sars-Cov-2 tiến hành thâm nhập sâu vào bên trong tế bào, thuần hóa tế bào thành cỗ máy nhân bản, nhân virus lên gấp nhiều lần. Nếu mục tiêu này hoàn thành, lượng virus Sars-Cov-2 đủ lớn để phá vỡ hệ miễn dịch, khiến cơ thể không đủ đề kháng chống lại và nhiễm bệnh.
Virus Sars-Cov-2 có dạng hình cầu, đường kính xấp xỉ 125 nanomet, với cấu tạo theo thứ tự từ trong ra ngoài như sau:
· Lõi acid Nucleic: Đây là bộ gen của virus với kích thước 26-32 kilobase, đây là kích thước lớn nhất trong số các loại virus ARN. Lõi acid Nucleic chứa sợi ARN đơn dương (sợi phân tử polyme có vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa, và biểu hiện của gen), giúp virus tiến hành nhân bản nhanh hơn.
· Vỏ Protein: Lớp vỏ này đóng vai trò bảo vệ, được bao bọc bên ngoài bộ gen.
- Lớp vỏ ngoài: Vỏ ngoài bao gồm lớp kép lipit và protein, bên trên có lớp gai protein thực hiện các nhiệm vụ của kháng nguyên, giúp virus xâm nhập vào các tế bào dễ dàng.
[bookmark: _Toc76668441][bookmark: _Toc76677674]1.2.  Đặc điểm của đại dịch Covid – 19:
       Đại dịch Covid - 19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 11-2019, sau đó đã nhanh chóng lan ra toàn cầu; cho đến nay (21/3/2021) đã lan ra hơn 215 nước và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục, với hơn 123 triệu người lây nhiễm và hơn 2,7 triệu người tử vong. Cho đến nay, nhân loại vẫn đang còn nhiều điều chưa hiểu hết về đại dịch này, tuy nhiên có thể khái quát một số đặc điểm của đại dịch này như sau:
- Chưa rõ nguồn gốc của virut Covid -19; xuất hiện những biến thể mới.
- Chưa xác định được đầy đủ con đường lây lan.
- Chưa xác định được đầy đủ cơ chế gây bệnh.
- Chưa có vacxin và thuốc đặc hiệu để phòng ngừa và chữa trị.
- Tốc độ lây lan rất nhanh; lây cả khi chưa phát bệnh.
- Giải pháp phòng chống cơ bản là phát hiện, khoanh vùng và cách ly; cùng với các phương pháp điều trị triệu chứng, hỗ trợ thể lực…
- Về một số phương diện, đang diễn ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu: về giải pháp ứng phó phòng chống dịch Covid - 19; về vacxin và thuốc chữa trị; về trang thiết bị phòng chống dịch như máy thở, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các trang thiết bị liên quan; về hệ thống y tế dự phòng, y tế công cộng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, về hệ thống cơ sở và nguồn lực chữa trị; về năng lực dự báo và phối hợp hoạt động phòng chống dịch của hệ thống y tế thế giới, về số người bị lây nhiễm và số người tử vong cao; về lần đầu tiên trên thế giới, các bác sỹ tại nhiều nước phải thực hiện một sự lựa chọn rất khó khăn, “cay đắng”, trái với lương y và sẽ phải mang theo sự day dứt cả đời, đó là phải lựa chọn ưu tiên cứu ai trong đại dịch này…Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng "Đại dịch này là một cuộc khủng hoảng y tế một trăm năm nay mới xảy ra một lần, những tác động của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ nữa" (31/7/2020). Trên thực tế, trên bình diện quốc tế, đại dịch chưa qua đỉnh, đang bùng phát lại ở nhiều nước và diễn biến rất phức tạp.
      Chính vì vậy, trên toàn thế giới, sau “cú sốc choáng váng” ban đầu, các nước đã áp dụng một loại giải pháp “phi y tế” đề ngăn chặn sự lây lan dịch giữa các nước, các vùng, khu vực, đơn vị, gia đình, người với người trong thời gian không ngắn (như đóng của biên giới, thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội, dừng các hình thức giao thông công cộng, các hoạt động kinh tế, xã hội công cộng, tập trung đông người…). Theo như một số thống kê, trên thế giới đã có hơn 2,3 tỷ người bị phong tỏa, cách ly. Các giải pháp “phi y tế này” đã có tác dụng quan trọng để ngăn chặn lây lan, kiểm soát dịch, từng bước khống chế và dập dịch. Tuy nhiên, mặt khác chính các giải pháp này đã có những tác động “tiêu cực” rất mạnh đối với hoạt động bình thường và sự phát triển các mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên toàn cầu cũng như trong từng nước. Vì vậy, để tránh rơi vào khủng hoảng và suy thoái sâu sắc hơn, các nước buộc phải tìm các giải pháp sớm “mở cửa trở lại” nền kinh tế. Nhưng trong khi các giải pháp y tế phòng chống dịch chưa đủ mạnh và hiệu quả, các giải pháp “phi y tế” bị yếu đi, bị nới lỏng do mở cửa nền kinh tế và các hoạt động xã hội, đã làm cho dịch bùng phát trở lại (như ở nhiều nước), buộc các nước phải “siết” chặt lại các giải pháp ngăn cách xã hội. Tổ chức Y tế thế giới dự báo tình hình dịch Covid - 19 có thể còn diễn ra trong mấy thập kỷ nữa. Tình huống “lưỡng nan” này chưa từng xẩy ra trên bình diện quốc tế trước đây.

[bookmark: _Toc76668442][bookmark: _Toc76677675]1.3. Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam:
 Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại giai đoạn trước 2020, dịch bệnh xuất hiện đầu năm 2020 tạo nên một sự cộng hưởng các yếu tố dẫn đến những biến động sâu rộng trên nền kinh tế toàn cầu, kể cả thị trường hàng hóa, dịch vụ và tài chính toàn cầu; tác động tiêu cực từ các biện pháp ngăn chặn đại dịch. Hai yếu tố này tác động rất lớn đến kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, quan hệ cung - cầu, giảm nhu cầu, dẫn đến sản xuất đình trệ, kéo theo nguy cơ vỡ nợ, phá sản của doanh nghiệp.
Tác động ban đầu của đại dịch bộc lộ rõ nhất qua việc giảm và đình chỉ hoạt động của một số ngành dịch vụ quan trọng như giao thông (hàng không, hàng hải, giao thông công cộng…), du lịch, giải trí… Nhưng rất nhanh sau đó, với tác động của các biên pháp phong tỏa, các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu bị đứt đoạn, rối loạn kéo theo sự thuyên giảm mạnh cả ở phía “cầu” lẫn phía “cung”, cả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Một đặc điểm đáng lưu ý là các tác động tiêu cực mang tính chất liên hoàn giữa lĩnh vực này kéo theo lĩnh vực kia; giữa khâu này kéo theo khâu kia trong cùng một chuỗi sản xuất kinh doanh; từ nền kinh tế nước này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp sang nền kinh tế nước khác. Sự tác động của đại dịch Covid với các giải pháp cách ly xã hội dài ngày không những chỉ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, mà còn làm thay đổi nhu cầu - cấu trúc tiêu dùng xã hội và tâm lý tiêu dùng về mọi mặt. Điều này không chỉ tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh trong thời Covid, mà sẽ còn tạo ra xu hướng mới “hậu Covid”.
Tổng hợp các tác động đó đưa đến sự khủng hoảng - suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo nhiều tổ chức quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ ở mức âm; dự báo đưa ra vào tháng 3/2020 cho rằng các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ rơi vào suy thoái ở quy mô chưa từng thấy : Tăng trưởng kinh tế của Mỹ ước đoán sẽ ở mức -5.9%, còn Nhật Bản là -5.2%, Đức sẽ là -7%, Pháp là -7.2%, Italy là -9.1%, Tây Ban Nha -8%, và Nga là -5.5%, Brazil -5.3%, còn Mexico sẽ là -6.6%; kinh tế của tất cả các nước đang phát triển và thị trường mới nổi được dự báo cũng sẽ sẽ rơi vào suy thoái và hệ lụy còn lớn hơn nhiều so với các nước phát triển. Nhưng các chỉ số thống kê thực tế kinh tế quý 2-2020 công bố ngày 31-7 cho thấy tình trạng suy thoái kinh tế  đã ghi nhận tại nhiều nước trầm trọng hơn dự báo nhiều: kinh tế Pháp trong quý 2 đã giảm 13.8%, Tây Ban Nha giảm 18.5% trong khi Bồ Đào Nha và Ý lần lượt giảm 14.1% và 12.4%, Anh giảm tới 20%. Về tổng thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của khối Eurozone giảm 12.1% trong khi toàn liên minh châu Âu giảm 11.9%. Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng là quốc gia bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất, GDP quý 2 cũng đã giảm 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái, một sự suy giảm phát triển kinh tế tồi tệ nhất từng ghi nhận ở Mỹ.
Một số quốc gia trong đó có Việt Nam đã phải sửa đổi dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, do sự bùng phát đại dịch Covid -19 (hình 1)

Hình 1: Sơ đồ biểu diễn sửa đổi dự báo tăng trưởng GDP của một số quốc gia

[bookmark: _Toc76668443][bookmark: _Toc76677676]CHƯƠNG 2:KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
[bookmark: _Toc76668444][bookmark: _Toc76677677]2.1. Những vấn đề cơ bản trong Du lịch:
[bookmark: _Toc76677678]2.1.1. Định nghĩa về du lịch:
Ngày nay du lịch trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến. Hiệp hội lữ hành quốc tế đã công nhận du lịch là một ngành kinh tế lớn nhất thế giới vượt lên cả ngành sản xuất ô tô, thép điện tử và nông nghiệp. Vì vậy, du lịch đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Thuật ngữ du lịch đã trở nên khá thông dụng, nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là đi một vòng. Du lịch gắn liền với nghỉ ngơi, giải trí, tuy nhiên do hoàn cảnh, thời gian và khu vực khác nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau nên khái niệm du lịch cũng không giống nhau.
Luật Du lịch Việt Nam 2005 đã đưa ra khái niệm như sau: “Du lịch là các hoạt động liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định”.
Theo liên hiệp Quốc các tổ chức lữ hành chính thức IUOTO (International Union of Official Travel Oragnization): Du lịch được hiểu là hành động du hành đến một nơi khác với điạ điểm cư trú thường xuyên cuả mình nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống...
Tại hội nghị LHQ về du lịch họp tại Roma - Italia (21/8 – 5/9/1963), các chuyên gia đưa ra định nghĩa về du lịch: Du lịch là tổng hợp các mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lưu trú cuả cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên cuả họ hay ngoài nước họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc của họ.
Theo các nhà du lịch Trung Quốc: Hoạt động du lịch là tổng hoà hàng loạt quan hệ và hiện tượng lấy sự tồn tại và phát triển kinh tế, xã hội nhất định làm cơ sở, lấy chủ thể du lịch, khách thể du lịch và trung gian du lịch làm điều kiện.
 Theo I.I pirôgionic, 1985: Du lịch là một dạng hoạt động cuả dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghĩ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hoá hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hoá.
Theo nhà kinh tế học người Áo Josep Stander nhìn từ góc độ du khách: Khách du lịch là loại khách đi theo ý thích ngoài nơi cư trú thường xuyên để thoả mãn sinh họat cao cấp mà không theo đuổi mục đích kinh tế.
Nhìn từ góc độ thay đổi về không gian của du khách: Du lịch là một trong những hình thức di chuyển tạm thời từ một vùng này sang một vùng khác, từ một nước này sang một nước khác mà không thay đổi nơi cư trú hay nơi làm việc.
Nhìn từ góc độ kinh tế: Du lịch là một ngành kinh tế, dịch vụ có nhiệm vụ phục vụ cho nhu cầu tham quan giải trí nghĩ ngơi, có hoặc không kết hợp với các hoạt động chữa bệnh, thể thao, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác.
Nhìn từ góc độ nhu cầu của du khách: Du lịch là một sản phẩm tất yếu của sự phát triển kinh tế - xã hội của loài người đến một giai đoạn phát triển nhất định. Chỉ trong hoàn cảnh kinh tế thị trường phát triển, gia tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng thời gian rỗi do tiến bộ cuả khoa học - công nghệ, phương tiện giao thông và thông tin ngày càng phát triển, làm phát sinh nhu cầu nghĩ ngơi, tham quan du lịch cuả con người. Bản chất đích thực của du lịch là du ngoạn để cảm nhận những giá trị vật chất và tinh thần có tính văn hoá cao.
Xét từ góc độ các quốc sách phát triển du lịch: Dựa trên nền tảng của tài nguyên du lịch để hoạch định chiến lược phát triển du lịch, định hướng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. lựa chọn các sản phẩm du lịch độc đáo và đặc trưng từ nguốn nguyên liệu trên, đồng thời xác định phương hướng qui hoạch xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tương ứng.
 Xét từ góc độ sản phẩm du lịch: Sản phẩm đặc trưng cuả du lịch là các chương trình du lịch, nội dung chủ yếu cuả nó là sự liên kết những di tích lịch sử, di tích văn hoá và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng cùng với cơ sở vật chất - kỹ thuật như cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển.
Xét từ góc độ thị trường du lịch: Mục đích chủ yếu của các nhà tiếp thị du lịch là tìm kiếm thị trường du lịch, tìm kiếm nhu cầu của du khách để “mua chương trình du lịch”.

[bookmark: _Toc76677679]2.1.2. Khái niệm về khách du lịch
Khách du lịch (Tourists) là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, thực hiện công việc để nhận thu nhập ở địa điểm đến.
 Theo đấy, khách du lịch bao gồm: du khách nội địa, du khách quốc tế đến nước ta và du khách ra nước ngoài. (Theo luật du lịch 2017)
Cụ thể, các loại du khách này được định nghĩa như sau:
· Khách du lịch trong nước: là công dân nước ta, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ nước ta.
· Khách du lịch quốc tế đến nước ta: là người nước ngoài, người nước ta định cư ở nước ngoài vào đất nước ta du lịch.
· Khách du lịch ra nước ngoài: là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở nước ta đi du lịch nước ngoài.
 Việc xác định ai là du khách có nhiều quan điểm khác nhau. Ở đây cần phân biệt giữa khách du lịch, khách thăm quan và lữ khách dựa vào tiêu thức: Mục đích, thời gian, không gian chuyến đi.
 Theo nhà kinh tế học người Anh Khách du lịch là: “Tất cả những người thỏa mãn 2 điều kiện: rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian dưới 1 năm và chi tiêu tiền bạc mà nơi họ đến thăm mà không kiếm tiền ở đó”.
 Nhà xã hội học Cohen lại quan niệm: “Khách du lịch là một người đi tự nguyện, mang tính nhất thời, với mong muốn được giải trí từ những điều mới lạ và thay đổi thu nhận từ một chuyến đi tương đối xa và không thường xuyên”.
Năm 1937, Ủy ban thống kê của liên hiệp quốc đưa ra khái niệm về Khách quốc tế như sau: “Du khách quốc tế là những người thăm viếng một quốc gia ngoài quốc gia cư trú thường xuyên của mình trong thời gian ít nhất là 24h”.

[bookmark: _Toc76677680] 2.1.3. Sản phẩm du lịch và tính đặc thù:
Sản phẩm du lịch bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hóa và tiện nghi cung ứng cho du khách, nó được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một vùng hay một địa phương nào đó.
Như vậy sản phẩm du lịch bao gồm những yếu tố hữu hình (hàng hóa) và vô hình (dịch vụ) để cung cấp cho khách hay nó bao gồm hàng hóa, các dịch vụ và tiện nghi phục vụ khách du lịch.
 Sản phẩm du lịch = Tài nguyên du lịch + Các dịch vụ và hàng hóa du lịch.

Nội dung cơ cấu của sản phẩm du lịch rất phong phú, đa dạng, liên quan tới rất nhiều ngành nghề và có thể phân ra các thành phần chủ yếu sau:
· Những thành phần tạo lực hút (lực hấp dẫn đối với du khách), bao gồm: các điểm du lịch, các tuyến du lịch để thỏa mãn cho nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách, đó là những cảnh quan thiên nhiên đẹp nổi tiếng, các kỳ quan, các di sản văn hóa thế giới, các di tích lịch sử mang đậm nét đặc sắc văn hóa của các quốc gia, các vùng…
- Cơ sở du lịch (Điều kiện vật chất để phát triển ngành du lịch): Cơ sở du lịch bao gồm mạng lưới cơ sở lưu trú như khách sạn, làng du lịch để phục vụ cho nhu cầu lưu trú của du khách, cửa hàng phục vụ ăn uống, cơ sở kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu giải trí của du khách, hệ thống các phương tiện vận chuyển nhằm phục vụ cho việc đi lại của du khách.
- Dịch vụ du lịch: Bộ phận này được xem là hạt nhân của của sản phẩm du lịch, việc thực hiện nhu cầu chi tiêu du lịch của du khách không tách rời các loại dịch vụ mà nhà kinh doanh du lịch cung cấp. Sản phẩm du lịch mà nhà kinh doanh du lịch cung cấp cho du khách ngoài một số sản phẩm vật chất hữu hình như ăn, uống, phần nhiều thể hiện bằng các loại dịch vụ.  Dịch vụ du lịch là một quy trình hoàn chỉnh, là sự liên kết hợp lý các dịch vụ đơn lẻ tạo nên, do vậy phải tạo ra sự phối hợp hài hòa, đồng bộ trong toàn bộ chỉnh thể để tạo ra sự đánh giá tốt của du khách về sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
Sản phẩm du lịch chủ yếu thỏa mãn nhu cầu thứ yếu cao cấp của du khách.
Mặc dù trong suốt chuyến đi họ phải thỏa mãn các nhu cầu đặc biệt. Do đó nhu cầu du lịch chỉ được đặt ra khi người ta có thời gian nhàn rỗi, có thu nhập cao. Nguời ta sẽ đi du lịch nhiều hơn nếu thu nhập tăng và ngược lại sẽ bọ cắt giảm nếu thu nhập bị giảm xuống. bao gồm 4 đặc điểm của dịch vụ đó là:
 * Tính vô hình: Sản phẩm du lịch về cơ bản là vô hình (không cụ thể). Thực ra nó là một kinh nghiệm du lịch hơn là một món hàng cụ thể. Mặc dù trong cấu thành sản phẩm du lịch có hàng hóa. Tuy nhiên sản phẩm du lịch là không cụ thể nên dễ dàng bị sao chép, bắt chước (những chương trình du lịch, cách trang trí  phòng đón tiếp…). Việc làm khác biệt hóa sản phẩm mang tính cạnh tranh khó khănhơn trong kinh doanh hàng hóa.
 * Tính không đồng nhất: Do sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ, vì vậy mà khách hàng không thể kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi mua gây khó khăn cho việc chọn sản phẩm. Do đó vấn đề quảng cáo trong du lịch là rất quan trọng.
 * Tính đồng thời giữa sản xuất và tiêu dùng: Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch xảy ra cùng một thời gian và địa điểm sản xuất ra chúng. Do đó không thể đưa sản phẩm du lịch đến khách hàng mà khách hàng phải tự đến nơi sản xuất ra sản phẩm du lịch.
 * Tính mau hỏng và không dự trữ được: Sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống…Do đó về cơ bản sản phẩm du lịch không thể tồn kho, dự trữ được và rất dễ hỏng.
 Ngoài ra sản phẩm du lịch còn có một đặc điểm khác:
- Sản phẩm du lịch do nhiều nhà tham gia cung ứng.
- Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch mang tính thời vụ.
- Sản phẩm du lịch nằm ở xa nơi cư trú của khách du lịch.

[bookmark: _Toc76668445][bookmark: _Toc76677681]2.2.  Những vấn đề chung về ngành Du lịch Việt Nam:
[bookmark: _Toc76677682]2.2.1 Sự hình thành và phát triển ngành Du lịch Việt nam:
- Sự hình thành ngành Du lịch Việt Nam:
Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức có mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch Quốc gia ngày 5 Tháng Sáu, 1951. Chuyển tiếp sang thời kỳ Việt Nam Cộng hòa, Nha Quốc gia Du lịch điều hành việc phát triển các tiện nghi du lịch trong nước ở phía nam vĩ tuyến 17 cùng tăng cường hợp tác quốc tế như việc gửi phái đoàn tham dự Hội nghị Du lịch Quốc tế ở Brussel năm 1958.

         Năm 1961 Nha Du lịch cổ động du lịch "Thăm viếng Đông Dương" với ba chí điểm: Nha Trang,Đà Lạt và Vũng Tàu. Vì chiến cuộc và thiếu an ninh ngành du lịch bị hạn chế nhưng chính phủ vẫn cố nâng đỡ kỹ nghệ du lịch như việc phát hành bộ tem "Du lịch" ngày 12 Tháng Bảy năm 1974.
Đối với miền Bắc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam được tính là ngày 09 tháng 7 năm 1960
Ngày 16/3/1963 Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định số 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du lịch Việt Nam.
Ngày 18/8/1969 Chính phủ ban hành Nghị định số 145 CP chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang cho Phủ Thủ tướng quản lý.
Ngày 27/6/1978 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 phê chuẩn việc thành lập Tổng cục Du lịch Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.
Ngày 23/1/1979 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 32-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch Việt Nam.
Ngày 15/8/1987 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 120-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.
Ngày 9/4/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119-HĐBT thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam.
Ngày 31/12/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 447-HĐBT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch.
Ngày 26/10/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số 05-CP thành lập Tổng cục Du lịch.
Ngày 27/12/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số 20-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.
Ngày 7/8/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 53/CP về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.
Ngày 25/12/2002 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

· Sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam:
Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, lượng khách quốc tế đến cũng như khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch đang ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Chất lượng và tính cạnh tranh của du lịch là những vấn đề nhận được nhiều sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Một cách tiếp cận đa chiều về đánh giá chất lượng du lịch sẽ góp phần hình thành các giải pháp đúng đắn nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ khách quay trở lại cho thấy tính cạnh tranh của du lịch. Tuy nhiên, do du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, nên tính cạnh tranh của du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới góc độ kinh tế du lịch, tỷ lệ khách quay trở lại không phải là chỉ tiêu nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách phát triển ngành. Hiệu quả của ngành Du lịch thường được đánh giá qua các chỉ số chính như: tốc độ tăng trưởng khách, độ dài lưu trú bình quân của khách, chi tiêu bình quân của khách, đóng góp của du lịch vào cơ cấu GDP.
Nhìn từ kinh nghiệm bên ngoài, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), các chỉ số cơ bản đo lường tính cạnh tranh của ngành du lịch một quốc gia gồm có: đóng góp của du lịch vào GDP, thu nhập từ khách du lịch inbound theo từng thị trường, thời gian lưu trú qua đêm, giá trị xuất khẩu dịch vụ du lịch, năng suất lao động, sức mua và giá cả dịch vụ du lịch, thủ tục thị thực nhập cảnh, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, tài nguyên văn hóa, mức độ thỏa mãn của du khách, và chương trình hành động của ngành Du lịch. Ngoài ra còn có một số chỉ số phụ như: mức độ đa dạng hóa thị trường, nguồn nhân lực, mức độ kết nối hàng không và các phương tiện khác, phân bổ ngân sách chính phủ dành cho ngành Du lịch, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch... Tham khảo những chỉ số này có thể thấy tỷ lệ khách quay trở lại không nằm trong các tiêu chí đánh giá tính cạnh tranh của ngành du lịch.
Mặt khác, về bản chất hoạt động du lịch là sự khám phá, trải nghiệm. Nhìn chung, khách du lịch luôn muốn đi đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu những nền văn hóa độc đáo, trải nghiệm những lối sống khác nhau. Đối với khách du lịch ở nhiều nền kinh tế phát triển, du lịch là một phần thiết yếu trong cuộc sống bên cạnh quá trình lao động, làm việc. Họ có điều kiện dành thời gian và nguồn tài chính để thực hiện nhiều chuyến du lịch trong đời và coi đây là cơ hội vừa để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa để khám phá những nền văn hóa mới và bồi đắp kiến thức cho mình. Việc lựa chọn một điểm đến cũ có thể sẽ không phải là ưu tiên của họ nếu không có một nhu cầu đặc biệt nào đó hoặc sự cảm mến, gắn kết đặc biệt.
Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu và khách đến từ hai lần trở lên lần lượt là 72% và 28% (năm 2003); 65,3% và 24,7% (năm 2005), 56,3% và 43,7% (năm 2006); 60,4% và 39,6% (năm 2009); 61,1% và 38,9% (năm 2011); 66,1% và 33,9% (năm 2013). Có thể thấy tỷ lệ này không biến động lớn qua các năm và duy trì ở mức độ khá hài hòa.
Xét về tổng thể, điều quan trọng là các chỉ số về lượng khách và tổng thu của Du lịch Việt Nam đạt tăng trưởng tốt qua các năm. Nếu năm 2000, chúng ta mới đón được 2,1 triệu lượt khách quốc tế thì năm 2005 đón được 3,4 triệu lượt, năm 2010 đón được 5 triệu lượt và năm 2013 vừa qua là 7,5 triệu lượt. Đồng thời, lượng khách du lịch nội địa cũng ngày càng tăng: năm 2000 là 11,2 triệu lượt, 2005 là 16,1 triệu lượt, năm 2010 là 28 triệu lượt và năm 2013 là 35 triệu lượt. Đặc biệt, tổng thu từ du lịch những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc khi năm 2013 đạt tới 200 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2010 mới đạt 96 nghìn tỷ, năm 2005 đạt 30 nghìn tỷ và năm 2000 chỉ đạt 17,4 nghìn tỷ. Tốc độ tăng trưởng của tổng thu từ khách du lịch đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng khách du lịch, đóng góp của ngành Du lịch vào cơ cấu GDP đất nước ngày càng lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn.
Ngành Du lịch cũng đang góp phần tạo công ăn việc làm, giải quyết an sinh xã hội. Đến năm 2013, ước tính đã có trên 1,7 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó 550 nghìn lao động trực tiếp và 1,2 triệu lao động gián tiếp.
Cùng với đó, hình ảnh du lịch quốc gia ngày càng được nâng cao. Hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày càng phong phú. Nhiều điểm du lịch được các tổ chức uy tín bình chọn là địa chỉ yêu thích của đông đảo du khách quốc tế. Trong đó, điển hình như Vịnh Hạ Long được trang web BuzzFeed của Mỹ bình chọn là 1 trong 25 địa danh có vẻ đẹp khó tin nhất trên thế giới; Hà Nội được TripAdvisor bình chọn là 1 trong 10 thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới năm 2014; Việt Nam được Tạp chí du lịch Travel & Leisure của Mỹ bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch lẻ; Hang Sơn Đoòng được Tạp chí du lịch Business Insider của Mỹ bình chọn là 1 trong 12 hang động ấn tượng nhất thế giới và Tạp chí National Geographic phiên bản tiếng Nga bình chọn là tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới của năm 2014; Tuyến du lịch trên sông Mê Kông (Việt Nam-Campuchia) được báo Telegraph (Anh) xếp thứ 4/5 tuyến du lịch trên sông hàng đầu châu Á... Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam cũng đã được các tổ chức, website tiêu dùng vinh danh do chất lượng dịch vụ xuất sắc của mình.
Điều này cho thấy chất lượng du lịch Việt Nam đang dần tốt lên, đi vào chiều sâu thay vì chiều rộng theo đúng định hướng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh”.
Nâng cao chất lượng du lịch để thu hút khách, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch nước ta. Một điều tất nhiên, trong quá trình phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội đất nước nói chung, sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết. Mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng là nguồn gốc và động lực của quá trình vận động, phát triển.
Sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, sự năng động tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sự đồng cảm và tham gia của cộng đồng dân cư, du khách và sự quan tâm khích lệ của các cơ quan thông tin truyền thông – một kênh quan trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước cũng như phát hiện những bất cập cần khắc phục để du lịch Việt Nam trở thành một thương hiệu được mỗi người chúng ta cũng như bạn bè quốc tế ngày càng quý mến.

2.2.2 [bookmark: _Toc76677683] Đặc điểm ngành Du lịch Việt Nam:
  Du lịch là ngành không khói, ít gây ô nhiễm môi trường, giúp khách du lịch vừa được nghỉ ngơi, giảm strees vừa biết thêm nhiều điều hay mới lạ mà khách chưa biết. Du lịch còn góp phần phát triển kinh tế của đất nước, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động (hướng dẫn viên, các dịch vụ liên quan...). Ngành Du lịch Việt Nam có một số đặc điểm nổi bật như sau:

· Di sản Việt Nam: 
+ Nước ta có hơn 40.000 di tích và thắng cảnh, trong đó hơn 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 5.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đồng bằng sông Hồng là khu vực có mật độ và số lượng di tích chiếm nhiều nhất với tỷ lệ lên đến 70%. Ngoài ra, tính trên địa bàn toàn quốc thì Việt Nam còn có 117 bảo tàng – nơi lưu giữ quá trình lịch sử hào hùng của dân tộc.
+ Việt Nam là một trong những số ít quốc gia trên thế giới được UNESCO công nhận nhiều di sản đến vậy. Tính đến nay, nước ta đã có 8 di sản được UNESCO công nhận: Di tích Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Huế, thành nhà Hồ, thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long. Đây là một trong những tiềm năng du lịch Việt Nam thu hút khách quốc tế.

· Danh lam thắng cảnh:
+ Việt Nam đã được UNESCO công nhận 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới, bao gồm: Châu thổ sông Hồng, Cát Bà, Tây Nghệ An, Đồng Nai, Cù Lao Chàm, Cần Giờ, Cà Mau và biển Kiên Giang. Có thể ví von nước ta có cả “rừng vàng – biển bạc”. Không chỉ lớn mạnh ở tiềm năng phát triển du lịch biển Việt Nam mà ở đồng bằng, miền núi và trung du nước ta cũng sở hữu vô vàn các thắng cảnh “gây nhớ thương” cho khách du lịch.
+ Tiềm năng phát triển du lịch biển Việt Nam được minh chứng rõ nhất vào hè – thời điểm nhu cầu tắm mát tăng cao. Trong khi đó, mùa thu – đông và xuân ở các miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên lại hấp dẫn thực khách bởi những mùa hoa và không gian lãng mạn thơ tình. Một số địa điểm tham quan đẹp ở các tỉnh miền núi tại Việt Nam: Mộc Châu mùa hoa cải hoa mận, Đà Lạt đồi cỏ hồng chớm đông, Tây Bắc mùa lúa chín, Gia Lai mùa hoa muồng rực vàng…


· Văn hóa và Ẩm thực:
+  Văn hóa và Ẩm thực chính là hai trong các tiềm năng du lịch cần được gìn giữ và phát triển. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lối sống riêng khác nhau tạo thành nét cuốn hút riêng. Không chỉ vậy, Việt Nam còn có di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng: Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù, quan họ, hát xoan, hội Gióng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (10/03 Âm lịch)… để thu hút khách du lịch.
+ Chính nhờ sự đa dạng trong văn hóa dân tộc nên Ẩm thực ở nước ta cũng phong phú chẳng kém. Việt Nam đã vinh dự lọt vào Top 15 quốc gia có nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Một số món ăn Việt được bạn bè quốc tế yêu thích như: Phở, bánh mì, bún bò Huế…

[bookmark: _Toc76677684]2.2.3. Kết quả hoạt động ngành du lịch Việt nam những năm qua:
  Du lịch - ngành công nghiệp không khói, từ lâu đã không còn xa lạ với Việt Nam. Với bề dày lịch sử cùng bản sắc văn hóa phong phú, hợp cùng tài nguyên thiên nhiên đa dạng, Việt Nam đã phát triển nhiều loại hình như: du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch sinh thái, thiên nhiên; du lịch khám phá, mạo hiểm; du lịch biển đảo,... Mỗi loại hình mang đến cho du khách những điều thú vị và trải nghiệm riêng, từ đó cũng tạo nên tác động hai chiều: thu hút càng nhiều du khách đồng thời cũng là động lực giúp ngành du lịch nước ta ngày càng phát triển.
          Đến nay, ngành du lịch đang phấn đấu trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Việt Nam có một tiềm năng du lịch to lớn, đặc biệt là các loại hình du lịch gắn liền với thiên nhiên và văn hóa. Với gần 3.000 di tích xếp hạng quốc gia, trong đó có một số di tích được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, gồm di sản vật thể như: quần thể di tích cố đô Huế, vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và các di sản phi vật thể như: nhã nhạc cung đình Huế, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, .... Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở phục vụ du lịch sinh thái khác: vườn quốc gia, nguồn nước nóng từ 40OC đến trên 100OC. Có bãi tắm và vịnh nằm trong 30 vịnh đẹp nhất thế giới: vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang, ...
          Năm 2012 - một năm khá đặc biệt đối với Việt Nam nói chung và ngành du lịch nói riêng, bởi trong năm đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật, đánh dấu những bước phát triển của du lịch nước ta, có thể kể đến như: 2012 là năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế, Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2012, Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, ... Đặc biệt, vào ngày 27/11, tại khách sạn Sofitel, Hà Nội,Tổng Cục trưởng Tổng cục Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn đã tuyên bố chính thức thành lập Hội đồng Tư vấn Du lịch -  sự đột phá quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa ngành du lịch Việt Nam. Từ đây, tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam sẽ được tăng cường.
          Cũng trong năm 2012, Tổng cục Du lịch đã có buổi họp về việc thống kê số liệu khách du lịch tàu biển đến Việt Nam. Trong những năm gần đây việc đón khách du lịch bằng tàu biển đã bước đầu khẳng định những lợi ích mang lại cho ngành du lịch Việt Nam, góp phần làm tăng thu nhập cho nền kinh tế địa phương, thu hút đầu tư du lịch, tạo việc làm cho người dân địa phương.
         Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 655.701 lượt, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 11 tháng năm 2012, ước đạt 6.035.901 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011.
         Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, năm 2012, giá trị đóng góp trực tiếp vào GDP của ngành du lịch Việt Nam sẽ tăng 6,6% so với năm 2011 và sẽ tăng bình quân 6,1% hàng năm tính đến năm 2022; tổng giá trị đóng góp của toàn ngành vào GDP tăng 5,3% năm 2012 và sẽ tăng bình quân 6,0% tới năm 2022. Về tạo việc làm, năm 2012, tổng lao động trong ngành du lịch Việt Nam tăng 1,4% tương đương 4.355.000 gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp và sẽ tăng trung bình 1,1% hàng năm và sẽ đạt 4.874.000 vào năm 2022. Về xuất khẩu du lịch tại chỗ trong năm 2012, tăng 5% và bình quân tăng 6% hàng năm, tới năm 2022 đạt 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Trong “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” , Du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2015, đón 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 36 - 37 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD, đóng góp 5,5 - 6% vào GDP cả nước; có tổng số 390.000 buồng lưu trú với 30 - 35% đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; tạo ra 2,2 triệu việc làm trong đó có 620.000 lao động trực tiếp du lịch. Theo đó, năm 2020, Việt Nam sẽ đón 10 - 10,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 18 - 19 tỷ USD, đóng góp 6,5 - 7% GDP cả nước; có tổng số 580.000 buồng lưu trú với 35 - 40% đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870.000 lao động trực tiếp du lịch. Năm 2030, tổng thu từ khách du lịch tăng gấp 2 lần năm 2020.
Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng du lịch Việt Nam đã có bước phát triển đáng khích lệ, tạo được những ấn tượng nhất định trong lòng du khách;  xây dựng được những nét riêng và sản phẩm đặc trưng rất Việt Nam. Gần đây, Việt Nam phát triển thêm loại hình du lịch sự kiện, du lịch MICE, các sự kiện quan trọng mang tầm thế giới lần lượt được diễn ra tại Việt Nam bởi vì Việt Nam là đất nước hòa bình, hữu nghị và an ninh. Bên cạnh đó, Đảng và nhà nước cũng đã có nhìn nhận về vai trò của ngành du lịch một cách tích cực hơn khi đã đầu tư quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN. Những hoạt động trên đã đưa hình ảnh Việt Nam đến với quốc tế, đã tạo nên làn sóng đưa con thuyền du lịch Việt Nam ra khơi xa hơn.
[bookmark: _Toc76668446]        Du lịch phát triển gắn bó mật thiết và thúc đẩy rất nhiều ngành nghề khác phát triển theo như ngành lưu trú, ngành giao thông, ngành dịch vụ vui chơi giải trí và cả tài chính, ... góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Tin rằng, nếu chú trọng phát triển du lịch đúng hướng, thì trong tương tai không xa, du lịch Việt Nam sẽ có thể sánh ngang một số nước trong khu vực và bạn bè thế giới.
[bookmark: _Toc76677685]
CHƯƠNG 3:ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN 
[bookmark: _Toc76677686]NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
[bookmark: _Toc76668447][bookmark: _Toc76677687]3.1. Tổng quan ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến kết quả hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam:
 Năm 2020, du lịch Việt Nam gặp thách thức lớn khi phải đối phó với tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19). Trước mắt, các doanh nghiệp lưu trú và lữ hành đang phải trải qua thời kỳ khó khăn trong khủng hoảng của dịch bệnh này. Tại các thành phố lớn, công suất buồng của các khách sạn đã sụt giảm từ 20% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sụt giảm lên tới khoảng 50 – 70% đối với các công ty du lịch và lữ hành tùy theo các địa điểm khác nhau. Thị trường Trung Quốc, vốn chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lượng khách giảm tới 99%. Nha Trang – Khánh Hòa là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do khách Trung Quốc hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số khách quốc tế đến khu vực. Bên cạnh đó, số lượt du khách từ Vương quốc Anh, châu Âu, Úc cũng sụt giảm ở mức 20%, thị trường Mỹ bị giảm 40% và Nga giảm 50% vì lý do khách hủy hoặc hoãn thời gian du lịch vào thời điểm dịch bệnh.Với thị trường nội địa, dự đoán khách du lịch giảm 50 – 70%, tức lượng khách sẽ giảm 10,9 – 15,3 triệu lượt.
Theo đánh giá sơ bộ của Ngân hàng ANZ về tác động của dịch bệnh, du lịch Việt Nam chịu tác động đáng kể vì khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam giảm 75% trong 3 tháng tới khiến GDP có thể giảm 0,37% trong năm 2020. Số lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh khiến doanh thu từ du khách bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nguồn thu từ khách du lịch trong nước cũng sẽ giảm khi Chính phủ có Chỉ thị tạm dừng và hạn chế nhiều hoạt động lễ hội và các sự kiện tập trung đông người. Dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch trong nước và một số lĩnh vực liên quan. Ngành vận tải hàng không chịu ảnh hưởng nhiều nhất. 79,8% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch năm 2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm 70%. Dự báo doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng không giảm mạnh trong quý I, quý II và cả năm 2020 – tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Các loại hình vận chuyển du lịch khác như đường bộ, đường sắt, đường thủy cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi hoạt động du lịch giảm sút.
Tổng cục Du lịch ước tính, thiệt hại trong 3 tháng tới của ngành là rất lớn. Dựa vào số liệu chi tiêu bình quân của khách du lịch và lượng khách sụt giảm (ước tính), ngành du lịch có thể thiệt hại từ 5,9 – 7,7 tỷ USD. Trong đó, lượng khách quốc tế có thể sẽ giảm từ 3,7 – 4,7 triệu lượt.
[bookmark: _Toc76668448][bookmark: _Toc76677688]3.2. Phân tích ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến ngành du lịch Việt Nam:
[bookmark: _Toc76677689]3.2.1. Ảnh hưởng đến số lượng khách quốc tế: 
 Do Covid lây lan chủ yếu qua đường hô hấp vì vậy trước tốc độ lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19 nên Chính Phủ bắt buộc phải có các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn triệt để đại dịch này. Trong đó, đối với ngành Du lịch Việt Nam việc đóng cửa biên giới để ngăn chặn Covid-19 là một biện pháp hữu hiệu nhất. Vì vậy, khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2020 đã sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, chúng ta có thể thấy rõ nhất qua các bảng và biểu đồ sau đây: (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Bảng 1: Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2018 
Đơn vị tính: nghìn lượt người 
	Tháng
	Tháng
1
	Tháng 2
	Tháng 
3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng
8
	Tháng
9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	Số lượng
	1.430
	1.431
	1.343
	1.342
	1.161
	1.183
	1.189
	1.324
	1.213
	1.205
	1.302
	1.374




Bảng 2: Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019
Đơn vị tính: nghìn lượt người 
	Tháng
	Tháng
1
	Tháng
2
	Tháng
3
	Tháng
4
	Tháng
5
	Tháng
6
	Tháng
7
	Tháng
8
	Tháng
9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	Số lượng
	1.502
	1.588
	1.410
	1.469
	1.327
	1.185
	1.316
	1.512
	1.561
	1.619
	1.810
	1.710




Bảng 3: Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ T1/2020 – T3/2020
Đơn vị tính: nghìn lượt người 
	Tháng
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3

	Số lượng
	1.994
	1.243
	449,91








Hình 2: Khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2018 – T3/2020
 Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 03/2020 đạt gần 450 nghìn lượt, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 63,8% so với tháng 02/2020.
Trong đó, lượng khách đến bằng đường không đạt hơn 375 nghìn lượt, chiếm 83,4% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam (giảm 65,7% so với tháng 03/2019); khách đến bằng đường biển đạt 9.024 lượt, chiếm 2% (giảm 55,2%); khách đến bằng đường bộ đạt 65.762 lượt khách, chiếm 14,6% (giảm 77,9%).
Trong tháng 03/2020, hai thị trường khách hàng đầu của du lịch Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc đều giảm rất sâu, trên 90%. Cụ thể: Trung Quốc đạt 33,2 nghìn lượt giảm 91,5%; Hàn Quốc đạt 28,7 nghìn lượt, giảm 91,4%; Tiếp đến là các thị trường quan trọng bị giảm sâu từ 40-80% như: Đài Loan giảm (-65,8%); Nhật (-54,7%); Mỹ (-71,4%), Canada (-64,8%), Úc (-50,5), Italia (-79,1%), Pháp (-46,8%); Đức (-41,7%), Anh (-39,1%), Singapore (-59,9%), Thái Lan (-59,3%), Indonesia (-58,7%), Ấn Độ (-57,0%), Malaysia (-55,4%), Philippin (-42,9%). Có duy nhất 3 thị trường tăng là Campuchia (+226,9%), Lào (+57,5%) và Nga (+4,9%).
Khách quốc tế đến từ các châu lục đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong đó Khách quốc tế đến từ các châu lục đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, trong đó Khách du lịch đến từ châu Á chiếm 72,54% với 2.674.367 lượt khách nhưng giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường khách du lịch đến từ châu Âu đứng thứ hai với 648.731 lượt khách, chiếm 17,6% nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường khách du lịch đến từ châu Mỹ (chủ yếu là Mỹ) với 234.050 lượt khách, chiếm 0,63% nhưng giảm 20,24% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường khách du lịch đến từ châu Úc với 102.181 lượt khách, chiếm 2,77% nhưng cũng giảm 14,37% so với cùng kỳ năm 2019.
Kết quả 3 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3.687 triệu lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Nguyên nhân khiến lượng khách du lịch quốc tế bị giảm sâu do đây là thời điểm Covid-19 đã trở thành đại dịch, hoạt động du lịch toàn cầu bị ngưng trệ. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Đến ngày 27/3, dịch đã xuất hiện tại 199 quốc gia/vùng lãnh thổ với hơn 530 nghìn ca nhiễm.
Tại Việt Nam, trong tháng 2 đầu năm 2020 chỉ có 16 ca nhiễm, nhưng chỉ trong 20 ngày (từ 6-26/3/2020) đã có 137 ca nhiễm mới tại 23 tỉnh, thành phố, gấp trên 8,5 lần số ca nhiễm trước đó, đưa tổng số ca nhiễm lên 153 ca. Covid-19 đã bước sang giai đoạn khó lường, xảy ra lây chéo trong cộng đồng, chủ yếu là các ca đi từ nước ngoài về (bao gồm  cả khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam).

[bookmark: _Toc76677690]3.2.2. Ảnh hưởng đến khách du lịch nội địa:
Du lịch nội địa có vị trí, vai trò rất lớn đối với phát triển du lịch Việt Nam thời gian qua. Giai đoạn 2011 - 2019, khách nội địa tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tổng thu của ngành du lịch. Nếu như năm 2011 khách nội địa mới chỉ đạt 30 triệu lượt thì đến năm 2019 con số này đã tăng lên 85 triệu lượt (gấp hơn 2,8 lần), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 15%/năm. Mốc tăng trưởng mạnh nhất của khách nội địa là năm 2015, với 57 triệu lượt khách, tăng 50% so với năm 2014 và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong các năm tiếp theo.
Đơn vị: triệu lượt

[bookmark: _Toc76667693]Hình 3: Khách du lịch nội địa giai đoạn 2011 - 2020. (Tổng cục Du lịch, năm  2020)
Thời gian chuyến đi và mức chi tiêu bình quân/ngày của khách du lịch nội địa ngày càng có xu hướng tăng cao. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, thời gian chuyến đi bình quân của một khách nội địa là 3,7 ngày, chi tiêu bình quân của một khách nội địa khoảng từ 1,0 - 1,6 triệu đồng/ngày.
Khách nội địa ngày càng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các cơ sở lưu trú. Năm 2017, khách có sử dụng dịch vụ lưu trú đạt khoảng 35,7/73 triệu lượt khách, năm 2018 tăng lên 38,6/80 triệu lượt và năm 2019 tiếp tục tăng lên 48,3/85 triệu lượt (Hình 2).
Đơn vị: triệu lượt

[bookmark: _Toc76667694][bookmark: _Toc76667695]Hình 4:. Khách du lịch nội địa có lưu trú và khách tham quan trong ngày.(Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2020).

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, du lịch là một trong những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Khi dịch xảy ra, lệnh cấm và hạn chế đi lại đã được áp dụng cho tất cả các điểm du lịch. Các hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và giao thông hầu hết bị hoãn lại do lệnh đóng cửa trên toàn quốc. Ngoài ra, ngành Hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Việt Nam đều bị hủy. Song song với diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì tâm lý e ngại của người dân và lệnh giãn cách xã hội nên lượng khách du lịch nội địa cũng giảm mạnh.
Ngay sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào tháng 1/2020, du lịch Việt Nam rơi vào khủng hoảng do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ nhất. Du lịch Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do thị trường quốc tế đóng băng từ cuối tháng 3/2020, thị trường nội địa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau 2 đợt dịch. Nhu cầu đi du lịch giảm mạnh. Lượng khách quốc tế năm 2020 chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm 79,5%; khách nội địa đạt 57 triệu lượt, giảm 34,1%; tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 58,7% - tương đương khoảng 19 tỷ đô-la Mỹ.
Sau khi đã dập tắt được dịch lần thứ nhất thì sự bùng phát lần 2 của dịch Covid-19 khiến tình hình du lịch trong nước có những diễn biến tiêu cực. Một số địa phương vốn không có ca bệnh hoặc không liên quan đến ca bệnh cũng bị ảnh hưởng tiêu cực ngay sau khi dịch tái bùng phát. Các doanh nghiệp du lịch chưa kịp phục hồi sau đợt dịch lần 1 thì lại phải hứng chịu đợt dịch Covid-19 thứ 2 khiến doanh nghiệp đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn. Các gói kích cầu du lịch gần như bị đóng băng do số lượng khách huỷ tour tăng đột ngột, trong khi đó ngành du lịch đang trong bối cảnh đã đi qua mùa du lịch cao điểm nội địa.

[bookmark: _Toc76677691]3.2.3. Ảnh hưởng đến người lao động của ngành:
Dịch vụ lưu trú và ăn uống đã được ILO xác định là một tiểu ngành của nền kinh tế mà rất có khả năng chứng kiến sự sụt giảm mạnh về sản lượng do cuộc khủng hoảng COVID-19. Ở nhiều quốc gia, những người lao động hiện phải đối mặt với việc giảm giờ làm một cách mạnh mẽ và nghiêm trọng, giảm lương đáng kể và có nguy cơ mất việc làm. Hầu như tất cả các doanh nghiệp trong tiểu ngành cung cấp dịch vụ lưu trú và thực phẩm, dù là doanh nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ, có khả năng phải đấu tranh để trụ lại. MSMEs, chiếm một phần lớn trong ngành du lịch, đặc biệt dễ bị tổn thương. Thật vậy, chi phí phát sinh do cuộc khủng hoảng COVID-19, bao gồm cả những chi phí liên quan đến các biện pháp phòng ngừa và thay đổi quy trình làm việc, có thể cao hơn nhiều đối với các doanh nghiệp, vì các nguồn lực thường bị hạn chế và những khó khăn mà họ thường gặp phải khi cố gắng tiếp cận nguồn vốn. Nhiều công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời giảm các hoạt động của mình để giảm thiểu chi phí vận hành, trong khi nhiều chính phủ đã bắt buộc đóng cửa tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Công suất hoạt động các cơ sở lưu trú giai đoạn này chỉ đạt 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách hủy phòng tại các cơ sở lưu trú tại Hà Nội là hơn 80.613 lượt, số ngày bị hủy phòng khoảng 57.652 ngày.
Các khách sạn trên khắp các tỉnh, thành cả nước lần lượt tuyên bố đóng cửa ít nhất đến hết 30/4, như: hệ thống Silk Queen, Hệ thống OHG sở hữu các khách sạn 4 sao  và 5 sao như Oriental Suites Hotel & Spa, O’Gallery Premier Hotel & Spa, O’Gallery Majestic Hotel & Spa hay Thiên Minh Group với chuỗi khách sạn và tàu Victoria 5 sao cao cấp,… Chính điều này khiến nhân lực ngành du lịch bị mất việc làm, các công ty, khách sạn, nhà hàng lần lượt phải cắt giảm biên chế đến 60%. Đối với các công ty đa quốc gia thậm chí còn giảm 4/5 số lượng nhân viên. Ít nhất cho đến hết tháng 6/2020, hơn 80% nhân sự không có việc làm. Nếu tình hình khó khăn hơn thì tình trạng thất nghiệp chắc chắc cũng kéo dài hơn.
Tính chung 9 tháng năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống là 2.414 doanh nghiệp, tăng 120,3% so với cùng kỳ năm trước và trong lĩnh vực việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, dụng cụ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác là 2.320 doanh nghiệp, tăng 109,4%. Đã có 650 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và 646 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm, du lịch, thuê, cho thuê máy móc, thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ khác hoàn thành thủ tục giải thể trong 9 tháng.
Song song với sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong những năm trước 2020 thì ngành hướng dẫn viên du lịch có thể coi là một ngành “hot” có tiềm năng phát triển nhất và được biểu diễn cụ thể qua biểu đồ thống kê sau đây:


Hình 5: Số lượng lao động hướng dẫn viên giai đoạn 2010-2019
(Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam)
Số lượng hướng dẫn viên tăng dần qua các năm, trong đó: năm 2019 hướng dẫn viên nội địa đạt 9.134 người, hướng dẫn viên quốc tế đạt 17.825 người và hướng dẫn viên tại điểm đạt 724 người. Đây là công việc có triển vọng cao và hứa hẹn sẽ có những bước nhảy vọt đột phá. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của đại dịch Covid – 19 đã làm nền Du lịch quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, kéo theo đó là ngành hướng dẫn viên du lịch với mức giảm sút chưa từng có trong các năm qua.
Bảng  4: Số lượng lao động hướng dẫn viên giai đoạn 2017-2020
Đơn vị: Người
	
 Năm

Xếp loại cấp thẻ

	2017
	2018
	2019
	2020

	Hướng dẫn viên nội địa
	
8.021
	 
8.746
	 
9.134
	 
9.182

	Hướng dẫn viên quốc tế
	12.395
	15.056
	17.825
	17.432

	Hướng dẫn viên tại điểm
	 
	269
	724
	1.096

	TỔNG
	20.416
	24.071
	27.683
	27.710






Hình 6: Số lượng hướng dẫn viên du lịch năm 2020 (người)
Trung bình mỗi năm số lượng hướng dẫn viên du lịch tăng 23% (khoảng 4000 người), nhưng so với năm 2019 thì năm 2020 số lượng hướng dẫn viên tăng chưa đầy 1%. Cụ thể, hướng dẫn viên nội địa tăng 47 người, hướng dẫn viên quốc tế giảm 393 người và hướng dẫn viên tại điểm tăng 26 người. Tổng cộng số lượng hướng dẫn viên du lịch chỉ tăng 27 người (27.710 người) so với cùng kì năm 2019 (27.683 người). Trong đó, do đại dịch Covid bùng phát nên các chuyến bay quốc tế tạm thời dừng hoạt động vì vậy số lượng hướng dẫn viên quốc tế giảm mạnh (393 người).
[bookmark: _Toc76677692]3.2.4. Ảnh hưởng đến doanh thu ngành:
	Năm
	Tổng thu từ khách du lịch
(nghìn tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng
(%)

	2019
	755.00
	18,5

	2018
	637.00
	17,7

	2017
	541.00
	29,7

	2016
	417.27
	17,5

	2015
	355.55
	10

	2014
	322.86
	11,4

	2013
	289.84
	80,6

	2012
	160.00
	23,1

	2011
	130.00
	35,4

	2010
	96.00
	41,2

	2009
	68.00
	13,3

	2008
	60.00
	


Du lịch là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều nhóm ngành khác, như: vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống..., Vì vậy tác động của dịch Covid-19 khiến doanh thu tất cả những nhóm ngành này cũng đồng thời sụt giảm.
Bảng 5: Tổng thu từ khách du lịch giai đoạn 2008 – 2019 (Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam)

Trong giai đoạn từ 2008 – 2019 doanh thu tăng trưởng dương, nhưng từ quý I và quý II năm 2020 thì doanh thu giảm mạnh, thậm chí là âm.


Hình 7: Doanh thu quý 1/2020 so với quý 1/2019 (%); Kết quả khảo sát của Hội đồng tư vấn Du lịch cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh của các DN du lịch, lữ hành
Cập nhật tình hình kinh doanh của các DN du lịch, lữ hành, khảo sát đã chỉ ra thực trạng thê thảm của ngành du lịch. Trong số các phản hồi nhận được, 71% doanh nghiệp cho biết doanh thu của họ trong quý 1/2020 giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2019, 77% doanh nghiệp dự kiến doanh thu quý 2 sẽ giảm hơn 80% so với cùng quý năm ngoái.
Ngoài ra, gần 50% doanh nghiệp du lịch, lữ hành tham gia khảo sát (tức xấp xỉ 200 công ty) cho hay họ sẽ không có doanh thu, tức không kiếm được đồng nào, trong quý 2/2020.
65,7% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đã phải cắt giảm hơn 50% số lượng nhân viên, trong đó gần 20% số doanh nghiệp phải cắt giảm toàn bộ nhân viên. Cùng với đó, 78% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã chọn cắt giảm tiền lương hoặc cắt giảm nhân viên tạm thời trong nỗ lực giảm chi phí để sống sót sau đại dịch.
Thậm chí, gần 9% doanh nghiệp tham gia khảo sát chọn phương án cực đoan hơn là đóng cửa kinh doanh.
Tác động của dịch Covid-19 còn thể hiện rõ qua con số thống kê du lịch của TP.HCM, bởi thành phố này vốn chiếm 1/2 lượng khách quốc tế đến Việt Nam, 1/3 lượng khách du lịch nội địa của cả nước.
Báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM cho thấy, lượng khách quốc tế đến TP tới tháng 3 giảm hơn 84%, doanh thu du lịch giảm 71%. Tính đến hết quý 1 năm 2020, trong tổng số hơn 28.000 nhân viên làm việc trong các cơ sở lưu trú, hơn 20.000 người phải nghỉ việc hẳn hoặc tạm thời ngừng việc.
Tại một số công ty, lượng khách và doanh thu giảm 95-100% so với cùng kỳ 2019. Trên địa bàn TP.HCM, 90% doanh nghiệp lữ hành nhỏ và vừa đã tạm ngưng hoạt động; doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty còn doanh nghiệp vốn nhà nước cũng hoạt động cầm chừng.
Cách ly xã hội, hạn chế đi lại và xuất nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19 khiến du lịch Việt Nam đóng băng, ước tính thiệt hại tới 7 tỷ USD. Ba tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế trong tháng 3/2020 giảm gần 64% so với tháng trước và giảm tới 68% so với cùng kỳ năm 2019.
























[bookmark: _Toc76668449][bookmark: _Toc76677693]CHƯƠNG 4:ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NHẰM PHỤC HỒI NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM
Đại dịch COVID-19 bùng phát mặc dù đã gây thiệt hại rất lớn cho ngành Du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ngành Du lịch nhìn nhận, đánh giá lại quá trình phát triển của mình, đặc biệt là đối với vấn đề phát triển du lịch nội địa. Các lo ngại về sức khoẻ khiến người dân có thể có tâm lý không đi du lịch nếu không thực sự cần thiết. Do vậy, cần có những giải pháp cụ thể để từng bước có thể phục hồi ngành du lịch:
[bookmark: _Toc76668450][bookmark: _Toc76677694](1) Tăng cường năng lực quản lý điểm đến, dịch vụ du lịch an toàn:
Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý, ứng phó với những tình huống dịch bệnh cho ngành du lịch. Xây dựng cơ chế làm việc, trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý, kiểm soát và xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh.
Nâng cao năng lực tổ chức quản lý điểm đến, tuyên truyền và hỗ trợ cộng đồng nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương trong việc cung ứng các dịch vụ an toàn.
Triển khai có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng địa phương, khách du lịch nội địa trong việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường tại các khu, điểm du lịch.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch; đảm bảo phân luồng hợp lý để tránh tình trạng quá tải vào những mùa cao điểm du lịch tại những khu du lịch trọng điểm.
[bookmark: _Toc76668451][bookmark: _Toc76677695](2) Thiết lập, kết nối mạng lưới trong thúc đẩy du lịch nội địa:
Liên kết với doanh nghiệp du lịch địa phương và vùng, Hiệp hội du lịch địa phương và Hiệp hội đào tạo du lịch thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam… nhằm tư vấn, tập huấn và tiến hành các hoạt động hỗ trợ cần thiết để khôi phục hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch.
Ngành Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y Tế cũng như những cơ quan ban ngành liên quan trong việc hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định, quy trình đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các hoạt đông du lịch tại các điểm đến, khu, điểm du lịch.
Ngành Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Ngoại giao các nước trong việc thiết lập các liên minh, liên kết kết nối thúc đẩy du lịch song phương và đa phương, đồng thời xây dựng những cam kết, quy định trong việc phối hợp, kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan giữa các quốc gia khi mở cửa các hoạt động du lịch quốc tế.
[bookmark: _Toc76668452][bookmark: _Toc76677696](3) Khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc biệt tại những khu vực còn khó khăn nhưng có tiềm năng du lịch:
Đa dạng hóa sản phẩm và mang đậm tính vùng miền địa phương: du lịch thông minh, du lịch chăm sóc sức khỏe; du lịch văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống, du lịch nghệ thuật, du lịch sinh thái, du lịch thể thao mạo hiểm.
Khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch mới tại những khu vực còn khó khăn những có tiềm năng du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực nông thôn một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng.
[bookmark: _Toc76668453][bookmark: _Toc76677697](4) Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xúc tiến du lịch:
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xác định các phân khúc thị trường theo vùng, miền, theo độ tuổi, đặc điểm nhân khẩu, theo nghề nghiệp, thu nhập bình quân,... để có cơ sở trong phát triển sản phẩm và xúc tiến quảng bá phù hợp.
Tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đối với thị trường khách du lịch nội địa trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các phương tiện giao thông công cộng, qua các sự kiện xúc tiến du lịch, đặc biệt là truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam qua internet, mạng xã hội. Chú trọng đẩy mạnh truyền thông số.
Mục tiêu phục hồi ngành du lịch không chỉ đòi hỏi các điểm đến hấp dẫn và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà bên cạnh đó, khách du lịch còn cần được tiếp cận dễ dàng hơn các thông tin và công cụ đặt phòng trực tuyến. Để tiếp tục thu hút khách du lịch, cũng cần có các chính sách linh hoạt hơn về việc huỷ hoặc thay đổi lịch đặt phòng hoặc phương tiện đi lại… Vì, sự lựa chọn của du khách cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nguồn cung và chất lượng các dịch vụ vận tải; mặc dù COVID-19 cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động vận tải tại Việt Nam.  










[bookmark: _Toc76668454][bookmark: _Toc76677698]C- KẾT LUẬN

     Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thời điểm kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh trên toàn cầu (khi có vắc-xin phòng ngừa hữu hiệu) vẫn đang bỏ ngỏ. Trong bối cảnh ấy, ngành du lịch Việt Nam đang cùng chung tay hành động với sự đồng lòng vào cuộc của cả doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý để cơ cấu lại, nhất là cơ cấu lại nguồn khách, cơ cấu lại sản phẩm phù hợp để đón nhận cơ hội mới. Những đột phá, sáng tạo trong cách làm du lịch trong thời gian chống đỡ với dịch Covid-19 vừa qua sẽ là nền tảng tạo đà để du lịch Việt Nam tìm được thời cơ trong thách thức, chủ động đón nhận cơ hội mới ngay sau khi hết dịch, tiếp tục khẳng định vị thế du lịch Việt Nam.
     Dịch Covid-19 buộc ngành du lịch phải chuyển hướng vào tập trung phát triển du lịch nội địa. Du lịch phải cùng lúc thực hiện "nhiệm vụ kép": vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Và du lịch trong nước là giải pháp duy nhất giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi, duy trì hoạt động. Ngành du lịch đã hai lần phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa vào tháng 5-2020 (với chủ đề "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam") và tháng 9-2020 (với chủ đề "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn"). Chương trình kích cầu du lịch nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bằng tất cả những nỗ lực, đến hết tháng 11-2020, tổng số khách du lịch trong nước đạt 49 triệu lượt. Du lịch trong nước đã góp phần duy trì được hoạt động ở mức cầm chừng của ngành trong thời chống dịch …
        Đồng thời, thông tin rộng rãi, kiểm soát về việc mở cửa các điểm du lịch về mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch; tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp du lịch ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; phát động và khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và thể hiện thái độ cởi mở, thân thiện, sẵn sàng chào đón và giúp đỡ khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch tại địa phương…. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác quản lý điểm đến, đảm bảo môi trường, an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch; nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương và tăng cường vai trò của Hiệp hội Du lịch trong triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa.
[bookmark: _Toc76677699]
D- TÀI LIỆU THAM KHẢO
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